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□ A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN

Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới đối với người lào động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho Sự nghiệp giáo Dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Giáo Dục cần đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới của xã hội và thị trường lào động, đặc biệt là năng lực hành động, tính năng động, sáng tạo, tính tự lực và trách nhiệm cũng như năng lực cộng tác làm việc, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.

Đối mới PPDH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đối mới giáo dục, đã được nêu và thực hiện ít nhất là trong vài chục năm nay ở mọi trường phổ thông Trên cả nước. Về nguyên tắc, có thể xem việc đối mới PPDH đã được bắt đầu thực hiện từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đối mới PPDH thực sự trở thành một hoạt động rộng khắp trong toàn ngành từ sau việc ban hành Nghị quyết 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản khóa VII với yêu cầu “tiếp tực đối mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo Dục...". Nghị quyết về giáo Dục và khoa học công nghệ của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tiếp tực nhấn mạnh và cụ thể hoá hơn yêu cầu đối mới PPDH. Từ đó đến nay, phương pháp giáo dục, PPDH luôn luôn được đề cập khi đánh giá giáo dục trong các vân kiện của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian qua, mặc dầu đã có những nỗ lực đối mới PPDH đáng ghi nhận trong toàn ngành, trước hết là giáo dục phổ thông nhưng Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI vẫn tiếp tực nhận định: ... chương trình,nội dung, phương pháp dạy và học lạc hậur đối mới chậm.Nghị quyết Đại hội Đảng lần này đặt ra yêu cầu đối mới cần bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, một nhiệm vụ hết sức lớn lào cho toàn ngành Giáo dục nước ta, trong đó có việc tiếp tực đẩy mạnh đối mới PPDH.

Định hướng quan trọng trong đối mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà trường phổ thông.

Để thực hiện có hiệu quả việc đối mới PPDH ở trường phổ thông việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ GV có năng lực dạy học theo những quan điểm đối mới PPDH có vai trò then chốt. Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chú ý việc bồi dưỡng GV về đối mới PPDH và đã có nhiều tài liệu về chú đề này được xuất bản. Module này trình bày một số cơ sở thực tiễn và lí luận chung, cũng như một số quan điểm, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng trong việc đối mới PPDH, nhằm giúp GV có cái nhìn tổng quan về đối mới PPDH, Trên cơ sở đó có thể tìm được những ý tưởng, gợi ý để vận dụng vào các môn học cụ thể. Mođule không có tham vọng trình bày toàn diện về chủ đề này', mà chỉ tập trung vào một số vấn đề lựa chọn. Trong mỗi vấn đề chỉ trình bày những nội dung cơ bản, làm cơ sở cho việc vận dụng cũng như cho việc tìm hiểu, thảo luận tiếp theo.
B. MỤC TIÊU

Sau khi học xong module này, học viên cần:

· Tóm tắt được định hướng đối mới PPDH.

· Liệt kê các đặc trưng của PPDH tích cực.

· Nêu được một số PPDH tích cực.

· Tóm lắt được bản chất, quy trình, ưu, nhược điểm của mọi PPDH được giới thiệu trong module này.

· Vận dụng được các PPDH tích cực vào chuyên môn của mình một cách linh hoạt, sáng tạo...

ĐỐI TUỢNG SỬ DỤNG

GV, cán bộ chỉ đạo chuyên môn, cán bộ quản lí cấp THCS.

c. NỘI DUNG
Nội dung 1
TÌM HIỂU VÊ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CÙA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 

NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc và nghiên cứu những thông tin cơ bản để phân tích, làm rõ:

1. Phương pháp dạy học tích cực là gì? Bản chất của phương pháp dạy học tích cực như thế nào?

2. Những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực.

THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Phương pháp dạy học tích cực

Định hướng đối mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII (1/1993), Nghị quyết Trung ương 2 khoáVIII (12/1996), được thể chế hoá trong Luât Giáo Dục (02/12/1990), được cụ thể hoá trong các chỉ thị của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, đặc biệt là Chỉ thị số 15 (4/1999).

Điều 20.2 của Luật Giáo Dục (14/6/2005) đã ghi: “Phương pháp giáo Dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giácr chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thứ học tập cho HS.

PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chú động, sáng tạo của người học.

“Tích cực" trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chú động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chú không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực.

PPDH tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học không phải tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy; tuy nhiên, để dạy học theo phương pháp tích cực thì GV phải nỗ lực nhiều so với dạy học thụ động.

2. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực

a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS

Trong PPDH tích cực, người học- đối tượng của hoạt động “dạy", đồng thời là chú thể của hoạt động “học"- được cuốn hút vào các hoạt động học tập do GV tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được GV sắp đặt được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của minh, từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp “làm ra" kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mẫu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.
Dạy theo cách này, GV không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động, chương trình dạy học phải giúp cho từng HS biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng.
b. Dạy học chú trọng rèn luỵện phương pháp tự học

Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả day học mà còn là một mục tiêu dạy học.

Trong xã hội hiện đại đang biến đối nhanh - với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật công nghệ phát triển như vũ bão - thì không thể nhồi nhét vào đầu óc HS khối lượng kiến thức ngày cầng nhiều. Phải quan tâm dạy cho HS phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học và cầng lên bậc học cao hơn cầng phải được chú trọng.

Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nên rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. vì vậy, ngày nay, người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của GV.

c. Tăng cường học tập cá  thể, phỏi hợp với học tập hợp tác

Trong một lớp học, trình độ kiến thức, tư duy của HS không thể đồng đều tuyệt đối nên khi áp dụng phương pháp tích cực buộc GV và HS phải chấp nhận sự phân hoá về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.

Áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ cầng cao thì sự phân hoá này cầng lớn. Việc sử dụng các phương tiện CNTT trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hoá hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mọi HS.

Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mọi quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của người thầy giáo.

Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách, năng lực của mọi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lào động xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia; năng lực hợp tác phải trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho HS.

đ. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò

Trong dạy học, việc đánh giá HS không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.

Trước đây GV giữ độc quyền đánh giá HS. Trong phương pháp tích cực, GV phải hướng dẫn HS phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Liên quan với điều này, GV cần tạo điều kiện thuận lợi để HS được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho HS.

Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người năng động, sớm thích nghĩ với đời sống xã hội thì việc kiểm tra, đánh giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kĩ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế.

Với Sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật, kiểm tra, đánh giá sẽ không còn là một công việc nặng nhọc đối với GV, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học.

Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, GV không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để HS tự lực chiếm lĩnh nội dung học lập, chú động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, HS hoạt động là chính, GV có vẽ nhàn nhã hơn. Nhưng khi soạn giáo án, GV phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiễu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của HS. GV phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của HS mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của GV.

Nội dung 2
TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GỢI MỞ VÀ VẤN ĐÁP 

Hoạt động 1. Tìm hiểu về phương pháp dạy học gợi mở – vấn đáp

NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc và nghiên cứu thông tin cơ bản của hoạt động 1 để làm:

1. Bản chất của PPDH gợi mở - vấn đáp và quy trình thực hiện nó.

2. Chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học này.

3. Lấy ví dụ minh họa.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Phương pháp này khởi thủy từ cách dạy học của Xôcrat. Đây là một PPDH thường xuyên được vận dụng trong dạy học các môn học ở trường THCS.

1. Bản chất của PPDH gợi mở, vấn đáp

Phương pháp vấn đáp là qúa trình tương tác giữa GV và HS, được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời tương ứng về một chủ đề nhất định được GV đặt ra.Qua việc trả lời hệ thống câu hỏi dẫn dắt của GV, HS thể hiện được suy nghĩ, ý tưởng của mình, từ đó khám phá và lĩnh hội được đối tượng học tập.

Đây là PPDH mà GV không trực tiếp đưa ra những kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn HS tư duy từng bước để các em tự tìm ra kiến thức mới phải học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức của HS, người ta phân biệt các loại: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích minh họa và vấn đáp tìm tòi.

Vấn đáp tái hiện: được thực hiện khi những câu hỏi do GV đặt ra chỉ yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện có nguồn gốc từ kiểu dạy học giáo điều. Lí luận dạy học hiện đại không xem vấn đáp tái hiện là một phương pháp có giá trị sư phạm. Loại vấn đáp này chỉ nên sử Dụng hạn chế khi cần đặt mối liên hệ giữa kiến thức đã học với kiến thức sắp học hoặc khi củng cố kiến thức vừa mới học.

Vấn đáp giải thích minh hoạ được thực hiện khi những câu hỏi của GV đưa ra có kèm theo các ví dụ minh hoạ (bằng lời hoặc bằng hình ảnh trực quan) nhằm giúp HS dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Việc áp dụng phương pháp này có giá trị sư phạm cao hơn nhưng khó hơn và đòi hỏi nhiều công sức của GV hơn khi chuẩn bị hệ thống các câu hỏi thích hợp. Phương pháp này, được áp dụng có hiệu quả trong một số trường hợp, như khi GV biểu diễn phương tiện trực quan.

Vấn đáp tìm tòi (hay vấn đáp phát hiện): là loại vấn đáp mà GV tổ chức sự trao đối ý kiến- kể cả tranh luận- giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, thông qua đó, HS nắm được tri thức mới. Hệ thống câu hỏi được sắp đặt hợp lí nhằm phát hiện, đặt ra và giải quyết một vấn đề xác định, buộc HS phải liên tục cố gắng, tìm tòi lời giải đáp.

Trong vấn đáp tìm tòi, hệ thống câu hỏi của GV giữ vai trò chỉ đạo, quyết định chất lượng lĩnh hội của lớp học. Trật tự logic của các câu hỏi hướng dẫn HS từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, quy luật của hiện tượng, kích thích tính tích cực tìm tòi, sự ham muốn hiểu biết của HS.

2. Quy trình thực hiện 
Trước giờ học
· Bước 1: Xác định mục tiêu bài học và đối tưọng dạy học. xác định các đơn vị kiến thức, kĩ năng cơ bản trong bài học và tìm cách diễn đạt các nội dung này dưới dạng câu hỏi gợi ý, dẫn dắt HS.

· Bước 2: Dự kiến nội dung các câu hỏi, hình thức hỏi, thời điểm đặt câu hỏi (đặt câu hỏi ở chỗ nào?), trình tự của các câu hỏi (câu hỏi trước phải làm nền cho các câu hỏi tiếp sau hoặc định hướng suy nghĩ để HS giải quyết vấn đề). Dự kiến nội dung các câu trả lời của HS, trong đó dự kiến những “lổ hổng" về mặt kiến thức cũng như những khó khăn, sai lầm phổ biến mà HS thường mắc phải. Dự kiến các câu nhận xét hoặc trả lời của GV đối với HS.

· Bước 3: Dự kiến những câu hỏi phụ để tuỳ tình hình từng đối tương cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt HS.

Trong giờ học

· Bước 4: GV sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến (phù hợp với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng HS) trong tiến trình bài dạy và chú ý thu thập thông tin phản hồi từ phía HS.

Sau giờ học

GV chú ý rút kinh nghiệm về tính rõ ràng, chính xác và trật tự logic của hệ thống câu hỏi đã được sử dụng trong giờ dạy.

3. Ưu điểm

· Vấn đáp là cách thức tốt để kích thích tư duy độc lập của HS, dạy HS cách tự suy nghĩ đứng đắn. Bằng cách này, HS hiểu nội dung học tập hơn là học vẹt, học thuộc lòng.

· Gợi mở vấn đáp giúp lôi cuốn HS tham gia vào bài học, làm cho không khí lớp học sôi nổi, sinh động, kích thích húng thú học tập và lòng tự tin của HS, rèn luyện cho HS năng lực diễn đạt. Sự hiểu biết của mình và hiểu ý diễn đạt của người khác.

· Tạo môi trường để HS giúp đỡ nhau trong học tập. HS kém có điều kiện học tập các bạn trong nhóm, có điều kiện tiến bộ trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

· Giúp GV thu nhận tức thời nhiều thông tin phản hồi từ phía người học, duy trì sự chú ý của HS; giúp kiểm soát hành vi của HS và quản lí lớp học. Ở đây GV giống như người tổ chức tìm tòi, còn Hs giống như người tự lực phát hiện kiến thức mới, vì vậy kết thúc cuộc đàm thoại, HS có được niềm vui của sự khám phá, vừa nắm được kiến thức mới, vừa nắm được cách thức đi tìm kiến thức đó, trường thành thêm một bước về trình độ tư duy. Cuối đoạn đàm thoại, GV cần biết vận dụng các ý kiến của HS để kết luận vấn đề đặt ra, cần bổ sung, chỉnh lí khi cần thiết. Làm được như vậy, HS cầng húng thứ, tự tin vì thấy trong kết luận của thầy có phần đóng góp ý kiến của mình.

Dẫn dắt theo phương pháp vấn đáp tìm tòi như trên rõ ràng mất nhiều thời gian hơn phương pháp thuyết trình giảng giải nhưng kiến thức HS lĩnh hội được sẽ chắc chắn hơn nhiều.

4. Hạn chế
Hạn chế lớn nhất của phương pháp vấn đáp là rất khó soạn thảo và sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở và dẫn dắt HS theo một chủ đề nhất quán. Vì vậy đòi hỏi GV phải có sự chuẩn bị rất công phu, nếu không, kiến thức mà Hs thu nhận được qua trao đổi sẽ thiếu tính hệ thống, tản mạn, thậm chí vụn vặt.

· Nếu GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi không tốt, sẽ dẫn đến tình trạng đặt câu hỏi không rõ mục đích, đặt câu hỏi mà HS dễ dàng trả lời có hoặc không. Hiện nay, nhiều GV thường gặp khó khăn khi xây dựng hệ thống câu hỏi do không nắm chắc trình độ của HS, vì vậy thường ngay sau khi đặt câu hỏi là nêu ngay gợi ý câu trả lời khiến HS rơi vào trạng thái bị động, không thực sự làm việc, chỉ ỷ lại vào gợi ý của GV.

· Khó kiểm soát quá trình học tập của HS (có nhiều tình huống bất ngờ trong câu trả lời thậm chí câu hỏi từ phía của người học, giờ học dễ lệch hướng do câu hỏi vụn vặt, không nhất quán).

· Khó soạn và xây dung đáp án cho các câu hỏi mở (vì phương án trả lời của HS sẽ không giống nhau).

5. Một số lưu ý
Khi soạn các câu hỏi, GV cần lưu ý các yêu cầu sau đây:

· Câu hỏi phải có nội dung chính xác, rõ ràng, sát với mục đích, yêu cầu của bài học, không làm cho người học có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau.

· Câu hỏi phải sát với từng loại đối tượng HS, nghĩa là phải có nhiều câu hỏi ở các mức độ khác nhau, không quá dễ và cũng không quá khó. GV có kinh nghiệm thường tỏ ra cho HS thấy các câu hỏi đều có tầm quan trọng và độ khó như nhau (để HS yếu có thể trả lời được những câu hỏi vừa sức mà không có cám giác tự ti rằng mình chỉ có thể trả lời được những câu hỏi dễ và không quan trọng).

· Cùng một nội dung học tập, cùng một mục đích như nhau, GV có thể sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác nhau.
· Bên cạnh những câu hỏi chính cần chuẩn bị những câu hỏi phụ (Trên cơ sở dự kiến các câu trả lời của HS, trong đó có thể có những câu trả lời sai) để tuỳ tình hình thực tế mà gợi ý, dẫn dắt tiếp.

Nên chú ý đặt các câu hỏi mở để HS đưa ra nhiều phương án trả lời và phát huy được tính tích cực, sáng tạo của HS.

Câu hỏi được GV sử dụng với những mục đích khác nhau, ở những khâu khác nhau của quá trình dạy học nhưng quan trọng nhất và cũng khó sử dụng nhất là ở khâu nghiên cứu tài liệu mới. Trong khâu dạy bài mới, câu hỏi được sử dụng trong những phương pháp khác nhau nhưng quan trọng nhất là trong phương pháp vấn đáp.

· Loại câu hỏi vấn đáp tái hiện  thường được sử dụng khi:

+ HS chuẩn bị học bài.

+ HS  đang thực hành, luyện tập.

+ HS đang ôn tập những tài liệu đã học.

 Loại vấn đáp - giải thích,minh hoạ được sử dụng trong các trường hợp sau; 

+ HS đã có những thông tin cơ bản- GV muốn HS sử dụng các thông tin ấy trong những tình huống mới, phức tạp hơn.

+ HS đang tham gia giải quyết vấn đề đặt ra.

+ HS đang được cuốn hút vào cuộc thảo luận sôi nổi và sáng tạo.

· Loại vấn đáp tìm tòi dù được sử dụng riêng rẽ, cũng đã có tác dụng kích thích suy nghĩ tích cực. vấn đáp tìm tòi là phương pháp đang cần được phát triển rộng rãi. Muốn vậy, GV phải đầu tư vào việc nâng cao chất lượng các câu hỏi, giảm số câu hỏi có yêu cầu thấp về mặt nhận thức (chỉ đòi hỏi tái hiện các kiến thức sự kiện), tăng dần số câu hỏi có yêu cầu cao về mặt nhận thức (đòi hỏi sự thông hiểu, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hóa, vận dụng kiến thức đã học).

Sự thành công của phương pháp gợi mờ vấn đáp phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng được hệ thống câu hỏi gợi mờ thích hợp (và phụ thuộc vào nghệ thuật giao tiếp, ứng xử và dẫn dắt của GV).

6. Ví Dụ :

Ví dụ mimh hoạ qua môn Ngữ văn

Lớp từ Hán Việt trong các văn bản thơ văn trung đại Việt Nam hoặc thơ Đường có thể gây ra những trở ngại nhất định cho HS khi tiếp nhận và cảm thụ văn học. Đây chính là cơ hội để GV rèn luyện cho HS những kĩ năng suy nghĩ, tìm hiểu văn bản. Năng lực sư phạm của người GV được thể hiện qua việc đưa câu hỏi giúp HS suy nghĩ tìm tòi và cách tổ chức cho HS tích cực giải quyết những câu hỏi đó. Qua hệ thống câu hỏi, HS sẽ có được những định hướng cơ bản để tìm hiểu, thường thức, đánh giá tác phẩm văn học theo đúng nguyên tác tiếp nhận nghệ thuật.

Một số câu hỏi và tính chất của từng câu trong phần đọc hiểu văn bản

Động Phong Nha (Ngữ văn 6):

Câu 1: Vì sao động Phong Nha được coi là “Đệ nhất kì quan"? Câu này' là câu hướng dẫn vừa khám phá bản chất của văn bản, vừa tạo những ấn tượng thẩm mĩ ban đầu về những nội dung phản ánh của văn bản.

Câu 2: Bài văn có thể chia thành hai hay ba đoạn? Nếu là hai đoạn thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì? Nếu là ba đoạn thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì? Đây là câu hỏi giúp HS tìm hiểu và phát hiện bố cục (kết cấu) của văn bản và dụng ý nghệ thuật của nhà văn qua từng phần văn bản. Trong câu hỏi này, nếu thêm yêu cầu “Giải thích vì sao lại chia đoạn như vậy?" thì câu hỏi lại được nâng lên ở mức độ cao hơn- mức vận dụng,

Cầu 3: Cảnh sắc động Phong Nha được miêu tả theo trình tự nào? Trong động có những bộ phận gì và đẹp như thế nào? Đây là câu hỏi gợi tìm và khái quát những vấn đề nội dung và nghệ thuật của văn bản.

Ví dụ minh họa qua môn Toán

Khi luyện tập về hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Hình học lớp 9) có thể yêu cầu HS tính X, y trong hình vẽ bên.

Khi hướng dẫn HS giải bài toán này có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

· [image: image18.jpg][Pucet avbetus shia

ffote 5. o 1 )
ke whaléy

T g Tah 4 4 s )
o 2tk by b

e hae chch chagsthe th . akik
ga.




Bài toán đã cho những yếu tố gì? Cần xác định yếu tố nào?

· Nên tính đại lượng nào trước,
             

Vì sao?

· Tính được y bằng cách nào? Sử

dụng hệ thức nào?

· Tính được x bằng cách nào? Sử dụng hệ thức nào?

· Có cách nào khác để tính x?
Ví dụ minh họa qua môn Lịch sử
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV treo bản đồ các quốc gia cố đại Phương Đông.
· Điều khiển HS quan sát thảo luận về bức tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ở Ai Cập.
Làm bài tập: Điền tiếp vào chỗ... trong sơ đồ.
	· Nghiên cứu SGK.
· Thảo luận nhóm.
· Quan sát tranh và đặt câu hỏi.
Hoàn thành sơ đồ sau:
Tên các quốc gia cố đại Phương Đông
Thời gian hình thành
Đặc điểm và địa bàn
Nghề
chính



Hoạt động 2. Tóm tắt phương pháp gợi mở - vấn đáp

GV có thể tóm tắt PPDH này.bằng một bản đồ tư duy theo gợi ý sau:

[image: image1.jpg]




Hoạt động 3. Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp gợi mở - vấn đáp

GV đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp gợi mở - vấn đáp trong môn học của mình.

Hoạt động 4. Thảo luận nhóm phương pháp gợi mở - vấn đáp và các ví dụ đề xuất ở Hoạt động 3 
Gợi ý
· Vận dụng PPDH này trong chuyên môn của mình vào các tình huống dạy học nào: dạy bài mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm,..

· Những khó khăn khi vận dụng PPDH này.

· Ví dụ đề xuất đặc trưng cho PPDH này chưa hay có thể sử dụng với PPDH nào khác,...

Hoạt động 5. Đánh giá và tự đánh giá

· GV tự rút ra những ưu, nhược điểm chính và cách sử dụng phương pháp gợi mờ- vấn đáp trong môn học của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

· Tham khảo bản đồ tư duy tóm tắt PPDH này để đối chiếu với kết quả Hoạt động 2 trên.
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Nội dung 3
TÌM HIỂU VÊ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc kĩ những thông tim cơ bản của Hoạt động 1 để làm rõ:

1. Bản chất của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề; quy trình thực hiện nó.

2. Chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.

3. Lấy ví dụ minh hoạ.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Hoạt động 1. Tìm hiểu về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

Từ những năm 1960, GV đã làm quen với thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề" nhưng cho đến nay vẫn chưa vận dụng thành thạo, có người cho rằng, thuật ngữ “nêu vấn đề” có thể gây hiểu lầm là GV nêu ra vấn đề để HS giải quyết, do đó đề nghị thay “nêu vấn đề" bằng “gợi vấn đề". Thực ra, trước hết cần tập dượt cho HS khả năng phát hiện vấn đề từ một tình huống trong học tập hoặc trong thực tiễn. Đây là một khả năng có ý nghĩa rất quan trọng đối với một con người và không phải dễ dàng mà có được. Mặt khác, sự thành đạt trong cuộc đời không chỉ tùy thuộc vào năng lực phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà bước quan trọng tiếp theo là giải quyết hợp lí những vấn đề được đặt ra. Vì vậy, ngày nay người ta có xu hướng dùng thuật ngữ “dạy học giải quyết vấn đề" hoặc “dạy học nêu và giải quyết vấn đề”, “dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề".

1. Bản chất của PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề.

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề (PH&GQVĐ) là PPDH trong đó GV tạo ra những tình huổng có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chú động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của dạy học PH & GQVĐ là “tình huổng gợi vấn đề" vì "Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề" (Rubinstein).

Tình huống có vấn đề (tình huổng gợi vấn đề) là một tình huống gợi ra cho HS những khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần và có khả năng vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải, mà phải trải qua quá trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có.

1. Quy trình thực hiện

Bưóc 1: Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề.

· Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề.

· Giải thích và chính xác hoá tình huống (khi cần thiết) để hiểu đúng vấn đề được đặt ra.

· Phát biểu vấn đề và đặt mục tiêu giải quyết vấn đề đó.
Bước 2: Tìm giải phảp

Tìm cách giải quyết vấn đề (thường được thực hiện theo sơ đồ sau):
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- Phân tích vấn đề\ làm rõ mối liên hệ giữa cái đã biết và cái cần tìm (dựa vào những tri thức đã học, liên tưởng tới kiến thức thích hợp).

- Hướng dẫn HS tìm chiến lược giải quyết vấn đế thông qua đề xuất và thực hiện hướng giải quyết vấn đề. Cần thu thập, tổ chức dữ liệu, huy động tri thức; sử dụng những phương pháp, kĩ thuật nhận thức, tìm đoán suy luận như hướng đích, quy lạ về quen, đặc biệt nữa, chuyển qua những trường hợp suy biến, tương tự hóa, khái quát hóa, xem xét những mối liên hệ và phụ thuộc, suy xuôi, suy ngược tiến, suy ngược lùi,... Phương hướng đề xuất có thể được điểu chỉnh khi cần thiết. Kết quả của việc đề xuất và thực hiện hướng giải quyết vấn đề là hình thành được một giải pháp.

- Kiểm tra tính đúng đắn của giải pháp: Nếu giải pháp đúng thì kết thúc ngay, nếu không đúng thì lặp lại từ khâu phân tích vấn đề cho đến khi tìm được giải pháp đúng. Sau khi đã tìm ra một giải pháp, có thể tiếp tục tìm thêm những giải pháp khác, so sánh chúng với nhau để tìm ra giải pháp hợp lí nhất.

Bưóc 3: Trình bày giải pháp: HS trình bày lại toàn bộ từ việc phát biểu vấn đề cho tới giải pháp. Nếu vấn đề là một đề bài cho sẵn thì có thể không cần phát biểu lại vấn đề.

Bưóc 4: Nghiên cứu sâu giải pháp
· Tìm hiểu những khả năng úng dụng kết quả.

· Đề xuất những vấn đề mới có liên quan như xét tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn đề,... và giải quyết nếu có thể.

3.Ưu điếm

· Phương pháp này góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho HS. Trên cơ sở sử dụng vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có, HS sẽ xem xét, đánh giá, thấy được vấn đề cần giải quyết.

· Đây là phương pháp phát triển được khả nâng tìm tòi, xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong khi PH&GQVĐ, HS sẽ huy động được tri thức và khả năng cá nhân, khả năng hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

· Thông qua việc giải quyết vấn đề, HS được lĩnh hội tri thức, kỉ năng và phương pháp nhận thức (“giải quyết vấn đề" không còn chỉ thuộc phạm trù phương pháp mà đã trở thành một mục đích dạy học, được cụ thể hóa thành một mục tiêu là phát triển năng lực giải quyết vấn đề, một năng lực có vị trí hàng đầu để con người thích úng được với sự phát triển của xã hội).

2. Hạn chế
· Phương pháp này đòi hỏi người GV phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, phải có năng lực sư phạm tốt mới suy nghĩ để tạo ra được nhiều tình huổng gợi vấn đề và hướng dẫn HS tìm tòi để PH&GQVĐ.

· Việc tổ chức tiết học hoặc một phần của tiết học theo phương pháp PH&GQVĐ đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn so với bình thường. Hơn nữa, theo Lecne: “Chỉ có một số tri thức và phương pháp hoạt động nhất định, được lụa chọn khéo léo và có cơ sở mới trở thành đối tượng của dạy học nêu vấn đề".

3. Một số lưu ý

Lecne khẳng định rằng: “số tri thức và kĩ năng được HS thu lượm trong quá trình dạy học nêu vấn đề sẽ giúp hình thành những cấu trúc đặc biệt của tư duy. Nhờ những tri thức đó, tất cả những tri thức khác mà HS đã lĩnh hội không phải trực tiếp bằng những PPDH nêu vấn đề, sẽ được chủ thể chỉnh đốn lại, cấu trúc lại." Do đó, không nên yêu cầu HS tự khám phá tất cả các tri thức quy định trong chương trình.

· Cho HS PH&GQVĐ đối với một bộ phận nội dung học tập, có thể có sự giúp đỡ của GV với mức độ nhiều ít khác nhau. HS được học không chỉ kết quả mà điều quan trọng hơn là cả quá trình PH&GQVĐ.

· HS chỉnh đốn lại, cấu trúc lại cách nhìn đối với bộ phận tri thức còn lại mà họ đã lĩnh hội không phải bằng con đưững tự PH&GQVĐ , thậm chí có thể cũng không phải nghe GV thuyết trình PH&GQVĐ. Tỉ trọng các vấn đề người học PH&GQVĐ so với chương trình tuy thuộc vào đặc điểm của môn học, vào đổi tượng HS và hoàn cánh cụ thể. Tuy nhiên, phương hướng chung là: tỉ trọng phần nội dung được dạy theo cách để HS PH&GQVĐ không choán hết toàn bộ môn học nhưng cũng phải đủ để người học biết cách thức, có kĩ năng giải quyết vấn đề và có khả năng cấu trúc lại tri thức, biết nhìn toàn bộ nội dung còn lại dưới dạng đang trong quá trình hình thành và phát triển theo cách PH&GQVĐ.

· GV cần hiểu đúng các cách tạo tình huống gợi vấn đề và tận dụng các cơ hội để tạo ra tình huống đó, đồng thời tạo điều kiện để HS tự lực giải quyết vấn đề. Dạy học PH&GQVĐ có thể áp dụng trong các giai đoạn của quá trình dạy học: hình thành kiến thức mới, củng cố kiến thức và kĩ năng, vận dụng kiến thức. Phương pháp này cần hướng tới mọi đối tượng HS chứ không chỉ áp dụng riêng cho HS khá giỏi.

Trong dạy học PH&GQVĐ có thể phân biệt 4 mức độ:

· Mức 1: GV đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. HS thực hiện cách giải quyết vấn đề theo sự hướng dẫn của GV. GV đánh giá kết quả làm việc của HS.

· Mức 2: GV nêu vấn đề, gợi ý để HS tìm ra cách giải quyết vấn đề. HS thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự giúp đỡ của GV khi cần. GV và HS cùng đánh giá.

· Mức 3: GV cung cấp thông tin tạo tình huống. HS phát hiện, nhận dạng, phát biểu vấn đề nảy sinh cần giải quyết, tự lực đề xuất các giả thuyết và lựa chọn các giải pháp. HS thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề. GV và HS cùng đánh giá.

· Mức 4: HS tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc của cộng đồng, lựa chọn vấn đề phải giải quyết, tự đề xuất ra giả thuyết, xây dựng kế hoạch giải, thực hiện kế hoạch giải, tự đánh giá chất lượng và hiệu quả việc giải quyết vấn đề.

Phần đông GV mới vận dụng dạy học PH&GQVĐ ở mức 1 và 2. Phải phấn đấu để trong nhiều trường hợp có thể đạt tới mức 3 và 4 và làm cho dạy học PH&GQVĐ trở thành phổ biến.

Một số cách thông dụng để tạo tình huống gợi vấn đề là: Dụ đoán nhờ nhận xét trực quan, thực hành hoặc hoạt động thực tiễn; Lật ngươc vấn đề; Xét tương tự; Khái quát hoá; Khai thác kiến thức cũ, đặt vấn đề dẫn đến kiến thức mới; Giải bài tập mà chưa biết thuật giải trực tiếp; Tìm sai lầm trong lời giải; Phát hiện nguyên nhân sai lầm và sủa chữa sai lầm... Trong dạy học, có rất nhiều cơ hội như vậy; do đó PPDH PH&GQVĐ có khả năng được áp dụng rộng rãi trong dạy học nhằm phát huy tính chú động, sáng tạo của HS.

6. Ví dụ

ví dụ mmh hoạ qua môn Toán”

Ví dụ 1. Dạy định lí về tổng các góc trong của một tứ giác.

Bước1: Phát hiện hoặc thâm nhâp vấn đề: Một tam giác bất kì có tổng các góc trong bằng 2v. Bây giờ cho một tứ giác bắt kì, chẳng hạn ABCD, liệu ta có thể nói gì về tổng các góc trong của nó? liệu tổng các góc trong của nó có phải là một hằng số tương tự như trường hợp tam giác hay không?

Bưóc 2: tìm giải pháp: GV gợi ý cho HS “quy lạ về quen", đưa việc xét tứ giác về việc xét tam giác bằng cách tạo nên những tam giác trên hình vẽ tương ứng với đề bài. Từ đó dẫn đến việc kẻ đường chéo AC của tứ giác AB CD, từ đó HS tìm cách giải quyết vấn đề đã đặt ra.

Bước 3: Trình bày giải pháp: HS trình bày lại quá trình giải quyết bài toán: từ việc vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận đến việc chúng mình.

Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp: Nghiên cứu trường hợp đặc biệt: Tứ giác có 4 góc bằng nhau thì mọi góc đều là góc vuông.

ví dụ 2. Cách tạo tình huống có vấn đề

Để thực hiện dạy học PH&GQVĐ, điểm xuất phát là tạo ra tình huống có vấn đề. Sau đây là một số cách thông dụng để tạo ra tình huống có vấn đề.

Cách 1: Dự đoán nhờ nhận xét trực quan, nhờ thực hành hoặc hoạt động thực tiễn.

HS quan sát (có thể hoạt động đo góc, đo cạnh, gấp hình...) một số các tam giác có kích thước, hình dạng khác nhau và tìm ra đặc điểm chung của chúng.
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Câu trả lời của HS có thể là: có ba cạnh, có ba góc,... GV có thể đặt câu hỏi: Tam giác nào có tổng ba góc lớn nhất trong các tam giác đã cho? Cho HS tự do thảo luận, cùng với sự dẫn dắt của GV đi đến dự đoán: Các tam giác trên có tổng 3 góc bằng 180 độ

Cách 2: Lật nguợc vấn đề.

Đặt vấn đề nghiên cứu mệnh đề đảo sau khi chúng minh một tính chất, một định lí.

Cách 3: Xem xet tương tự.

Xét những phép tương tự theo nghĩa là chuyển từ một trường hợp riêng này sang một trường hợp riêng khác của cùng một cái tổng quát.

Ví dụ: Cho a + b = 2, chứng minh a3 + b3 ≥2

Sau khi chúng minh được, HS có thể nêu lên các bài toán tương tự như: Cho a + b = 2, tìm giá trị nhỏ nhất của a3 + b3
hoặc cho a + b + c = 3, chúng minh a3 + b3 + c3 ≥ 3;

Cách 4: Khái quát hoá.

Ví dụ: Từ a3 - b3 = (a- b) (a - b)

a3-b3=(a-b)(a3 + ab+ b3)

có thể dụ đoán an- bn = ? (n € N; n ≥2)

Cách 5: Khai thác kiến thức cũ đặt vấn đề dẫn đến kiến thức mới. ví dụ mmh hoạ qua môn Hoá học
Nghiên cứu thí nghiệm: clo phản ứng với dung dịch kiềm ở bài “CIo" lớp 9.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Nêu vấn đề: clo có những tính chất của phi kim, ngoài ra do còn có tính chất gì đặc biệt?
Hãy nghìên cứu thí nghiệm clo tác dụng với nước và với dung dịch NaOH.
- Gợi ý: Phản ứng này có gì mâu thuẫn với những điều đã học?
	· HS: dẫn khí clo vào ống nghiệm đựng nước có mẩu giấy quỳ tím và ống nghiệm đựng dung dịch NaOH có vài giọt phenolphtalein.
· Quan sát hiện tượng xảy ra.
HS nêu vấn đề: Phản ứng clo với dung dịch NaOH có mâu thuẫn với tính chất của phi kim đã học không? hay thí nghiệm sai?
HS giải quyết vấn đề: Clo có phản ứng với nước tạo thành 2 axit HCl và HClO. Sau đó 2 axit này tiếp tục tác dụng với NaOH tạo thành NaCl, NaClO và nước. Điều này là phù hợp với tính chất của clo và NaOH dã học.
Kết luận: Clo phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành dung dịch 2 muổi.


Ví dụ minh họa quan môn Ngữ văn:

Trong khổ cuối của văn bản Sang thu, tác giả đã có những câu thơ thể hiện những suy ngẫm cá nhân. Theo em, đó là những suy ngẫm gì?

Có thể nói rằng, những tình huổng như trên là tương đối tiêu biểu. Tuy nhiên, không phải ngay lập tức HS đã có thể giải quyết được tình huống vì nó có liên quan tới nhiều mảng kiến thức (Vãn học, Tiếng Việt, Làm văn, kiến thức cuộc sống...). HS phải biết sử dụng kiến thức cũ đã có để giải quyết tình huống mới. GV có thể dự kiến sẵn những sự hỗ trợ, gợi ý, dẫn dắt, đánh giá, nhận xét để giúp HS giải quyết tình huống.

Hoạt động 2. Tóm tắt những nội dung chính của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.

GV có thể tóm tắt PPDH này bằng một bản đồ tư duy theo gợi ý sau:
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Hoạt động 3. Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

GV đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn học mà mình đang giảng dạy.

Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề và các ví dụ đề xuất ở Hoạt động 3

Gợi ý:

· Vận dụng PPDH này trong chuyên môn của mình vào các tình huống dạy học nào: dạy bài mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm,..

· Những khkhó khăn khi vận dụng PPDH này.

· Ví dụ đề xuất đặc trưng cho PPDH này chưa hay có thể sú dung với PPDH nào khác,...

Hoạt động 5. Đánh giá và tự đánh giá

· GV tự rút ra những ưu, nhược điểm chính và cách sử dụng phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn học của minh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
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Tham kháo bản đồ tư duy tóm tắt PPDH này để đối chiếu với kết quả Hoạt động 2 trên.

Nội dung 4

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC NHÓM NHỎ

NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc kĩ thông tin cơ bản của Hoạt động 1 để làm rõ:

1. Bản chất của phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ và quy trình thực hiện nó.

2. Chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.

3. Lấy ví dụ mình hoạ.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Hoạt động 1. Tìm hiểu về phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ

Năng lực hợp tác được xem là một trong những năng lực quan trọng của con người trong xã hội hiện nay. Chính vì vậy, phát triển năng lực hợp tác từ trong trường học đã trở thành một xu thế giáo dục trên toàn thế giới. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ chính là sự phản ánh xu thế đó.

1. Bản chất

PPDH hợp tác trong nhóm nhỏ còn được gọi bằng một số tên khác như “Phương pháp thảo luận nhóm" hoặc “PPDH hợp tác".

Đây là một PPDH mà “HS được phân chia thành từng nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nhiệm về một mục tiêu duy nhất, được thực hiện thông qua nhiệm vụ riêng biệt của từng người. Các hoạt động cá nhân riêng biệt được tổ chức lại, liên kết hữu cơ với nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung".

Phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng nhằm giúp cho mọi HS tham gia một cách chú động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học; cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau; cùng nhau hợp tác giải quyết những nhiệm vụ chung.

2. Quy trình thực hiện

Khi sử dụng PPDH này, lớp học được chia thành những nhóm từ 4 đến 6 người. Tùy mục đích sư phạm và yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, được duy trì ổn định trong cả tiết học hoặc thay đổi theo từng hoạt động, từng phần của tiết học; các nhóm được giao cùng hoặc được giao nhiệm vụ khác nhau.

Cấu tạo của một hoạt động theo nhóm (trong một phần của tiết học, hoặc một tiết, một buổi) có thể như sau:

Bưóc 1: Làm việc chung cả lớp

· GV giới thiệu chủ đề thảo luận hoặc nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức;

· Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức;

· Tổ chúc các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian và phân công vị trí làm việc cho các nhóm;

· Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm (nếu cần).

Bước 2: Làm việc theo nhóm

· Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập;

· Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm;

· Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.

Bước 3: Thảo luận, tổng kết truớc toàn lớp

· Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm;

· Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung ý kiến;

· GV tổng kết và nhận xét đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo.

3. Ưu điếm

· HS được học cách cộng tác trên nhiều phương diện.

· HS được nêu quan điểm của mình, được nghe quan điểm của bạn khác trong nhóm, trong lớp; được trao đổi, bàn luận về các ý kiến khác nhau và đưa ra lời giải tối ưu cho nhiệm vụ được giao cho nhóm. Qua cách học đó, kiến thức của HS sẽ bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa hoc, tư duy phê phán của HS được rèn luyện và phát triển.

· Các thành viên trong nhóm chia sẻ các suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức, thái độ mới và học hỏi lẫn nhau. Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm, được tham gia trao đổi, trình bày vấn đề nêu ra. HS hào hứng khi có sự đóng góp của mình vào thành công chung của cả lớp.

· Nhờ không khí thảo luận cởi mở nên HS, đặc biệt là những em nhút nhát, trở nên bạo dạn hơn; các em học được cách trình bày ý kiến của mình, biết lắng nghe có phê phán ý kiến của bạn; từ đó, giúp trẻ dễ hoà nhâp vào cộng đồng nhóm, tạo cho các em sự tự tin, hứng thưú trong học tập và sinh hoạt.

· Vốn hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của HS thêm phong phú; kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác của HS được phát triển.

4. Hạn chế
· Một số HS do nhút nhát hoặc vì một số lí do nào đó không tham gia vào hoạt động chung của nhóm. Nếu không phân công hợp lí, chỉ có một vài HS học khá tham gia, còn đa số HS khác không hoạt động.

· Ý kiến các nhóm có thể quá phân tán hoặc mâu thuẫn gay gắt với nhau (nhất là đối với các môn khoa học xã hội).

· Thời gian có thể bị kéo dài.

· Với những lớp có sĩ số đông hoặc lớp học chật hẹp, bàn ghế khó di chuyển thì khó tổ chức hoạt động nhóm. Khi tranh luận, dễ dẫn tới lớp ồn ào, ảnh huờng đến các lớp khác.

5. Một số lưu ý

· Có nhiều cách chia nhóm, có thể theo số điểm danh, theo màu sắc, theo biểu tượng, theo giới tính, theo vị trí ngồi hoặc có cùng sự lụa chọn,...

· Quy mô nhóm có thể lớn hoặc nhỏ, tuy theo nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhóm thường từ 3 - 5 HS là phù hợp.

· Cần quy định rõ thời gian thảo luận nhóm và trình bày kết quả thảo luận cho các nhóm.

· Khi làm việc theo nhóm, các nhóm có thể tự bầu ra nhóm trường nếu thấy cần. Các thành viên trong nhóm có thể luân phiên nhau làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng phân công cho mỗi nhóm viên thực hiện một phần công việc.

· Kết quả thảo luận có thể được trình bày dưới nhiều hình thức (bằng lời, bằng tranh vẽ, bằng tiểu phẩm, bằng văn bản viết trên giấy to,...); có thể do một người thay mặt nhóm trình bày hoặc có thể nhiều người trình bày, mỗi người một đoạn nối tiếp nhau.

· Trong suốt quá trình HS thảo luận, GV cần đến các nhóm, quan sát, lắng nghe, gợi ý, giúp đỡ HS khi cần thiết.

Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều được hoạt động tích cực, không thể ỷ lại vào một vài người năng động và nổi trội hơn. Các thành viên trong nhóm giúp nhau tìm hiểu vấn đề trong không khí thi đua với các nhỏm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả chung của cả lớp. Để trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện hoặc có thể phân công mỗi nhóm viên trình bày một phần nếu nhiệm vụ được giao là khá phức tạp.

Tuỳ theo từng nhiệm vụ học tập mà sử dụng hình thức HS làm việc cá nhân hoặc hoạt động nhóm cho phù hợp, không nên thực hiện PPDH này một cách hình thức. Không nên lạm dụng hoạt động nhóm và cần đề phòng xu hướng hình thức (tránh lối suy nghĩ: đổi mới PPDH là phải sử dụng hoạt động nhóm), chỉ những hoạt động đòi hỏi sự phối hợp của các cá nhân để nhiệm vụ hoàn thành nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn hoạt động cá nhân mới nên sử dụng phương pháp này.

Tạo điều kiện để các nhóm tự đánh giá lẫn nhau hoặc cả lớp cùng đánh giá. PPDH hợp tác trong nhóm nhỏ cho phép các thành viên trong nhóm chia sẻ các suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức, thái độ mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mọi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ GV. Thành công của lớp học phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên, vì vậy phương pháp này còn được gọi là phương pháp huy động mọi người cùng tham gia, hoặc rút gọn là phương pháp cùng tham gia.

Các cách thành lập nhóm

Có rất nhiều cách để thành lập nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không nên áp dụng một tiêu chí duy nhất trong cả năm học. Bảng sau đây trình bày 10 cách theo các tiêu chí khác nhau.
	Tiêu chí
	Cách thực hiện - Ưu, nhược điểm

	1. Các nhóm gồm những người tự nguyện, chung mối quan tâm
	· Đối với HS thì đây là cách dễ chịu nhất để thành lập nhóm, đảm bảo công việc thành công nhanh nhất.
Để tạo ra sự tách biệt giữa các nhóm trong lớp, vì vậy cách tạo nhóm như thế này không nên là khả năng duy nhất.

	2. Các nhóm ngẫu nhiên
	Bằng cách đếm số, phát thẻ, gắp thăm, sắp xếp theo màu sắc...
· Các nhóm luôn luôn mới sẽ đảm bảo là tất cả các HS Đêều có thể học tập chung nhóm với tất cả các HS khác.
Nguy cơ có trực trặc sẽ tăng cao, HS phải sớm làm quen với việc đó để thấy rằng cách lập nhóm như vậy là binh thường.

	3. Nhóm ghép hình
	Xé nhỏ một bức tranh hoặc các tờ tài liệu cần xử lí HS được phát các mẫu xé nhỏ, những HS ghép thành bức tranh hoặc từ tài liệu đó sẽ tạo thành nhóm.
Cách tạo lập nhóm kiểu vui chơi, không gây ra sự đối địch. 
Cần một ít chi phí để chuẩn bị và cần nhiều thòi gian hơn để tạo lập nhóm

	4. Các nhóm với những đặc điểm chung
	Ví dụ: Tất cả những HS cùng sinh ra trong mùa đông, mùa xuân, mùa hè hoặc mùa thu sẽ tạo thành nhóm.
· Tạo lập nhóm một cách độc đáo, tạo ra nìềm vui cho HS có thể biết nhau rõ hơn.
Cách làm này mất đi tính độc đáo nếu được sử dụng thường xuyên.

	5. Các nhóm cố định trong một thời gian dài
	Các nhóm được duy trì trong một số tuần hoặc một số tháng, các nhóm này thậm chí có thể được đặt tên riêng.
· Cách làm này đã được chúng tỏ hiệu quả tốt trong những nhóm học tập có nhiều vấn đề.
- Sau khi đã quen nhau một thời gian dài thì việc lập các nhóm mới sẽ khó khăn

	6. Nhóm có HS khá để hỗ trợ HS yếu
	Những HS khá giỏi trong lớp cùng luyện tập với các HS yếu hơn và dâm nhận nhiệm vụ của người hướng dẫn
· Tất cả đều được lợi. Những HS giỏi đảm nhận trách nhiệm, những HS yếu được giúp đỡ.
Ngoài việc mất nhiều thời gian thi chỉ có ít nhược điểm, trừ khi những HS giỏi hướng dẫn sai.

	7. Phân chia theo năng lực học tập khác nhau
	Những HS yếu hơn sẽ xử lí các bài tập cơ bản những HS đặc biệt giỏi sẽ nhận được thêm những bài tập bổ sung.
HS có thể tự xác định mục đích của mình, ví dụ ai bị điểm kém trong môn Toán thì có thể tập trung vào một số ít bài lập
Cách làm này dẫn đến kết quả là nhỏm học tập cảm thấy bị chia thành những HS thông minh và những HS kém.

	s. Phân chia theo các dạng học tập
	Được áp dụng thường xuyên khi học tập theo tình huống; những HS thích học tập với hình ảnh, âm thanh hoặc biểu tượng sẽ nhận được những bài tập tương ứng.
- HS sẽ biết các em thuộc dạng học tập như thế nào.
-HS chỉ học những gì mình thích và bỏ qua nhũng nội dung khác.

	9. Nhóm với các bài tập khác nhau
	Ví dụ, trong khuôn khổ một dự án, một số HS sẽ khảo sát một xí nghiệp, một số khác khảo sát một cơ sở chăm sóc xã hội...
· Tạo điều kiện học tập theo kinh nghiệm đối với những gì đặc biệt quan tâm.
Thường chỉ có thể áp dụng trong khuôn khổ một đự án lớn

	10. Phân chia HS nam và nữ
	· Có thể thích hợp nếu học về những chú đề đặc trưng cho HS nam và nữ, ví dụ trong giảng dạy về tình dục, chú đề lựa chọn nghềnghiệp....
Nếu bị lạm dụng sẽ dẫn đến mất bình đẳng nam nữ.


6. ví dụ

ví dụ mmh hoạ qua môn Toán

Khi dạy bài “Uớc và bội" ở lớp 6, sau khi học xong định nghĩa và cách tìm ước và bội của một số, để củng cố, GV có thể thực hiện hoạt động nhóm: Chia lớp thành các nhóm từ 3 đến 4 HS. Các nhóm có số thứ tự lẻ giải bài

ở phiếu số 1, nhóm có số thứ tự chẵn giải bài ở phiếu số 2. Thời gian làm việc nhóm là 2 phút.
Phiếu số 1. Cho các số: 1; 12; 14; 2; 18; 23; 0; 3.

a) Viết tập hợp A các số thuộc dãy trên là bội của 6.

b) Viết tập hợp B các số thuộc dãy trên là ước của 6.

Phiếu số 2. Cho mn= 30 vàx= 7t (m, n,^te N*).

Hãy điền vào chỗ trống các từ "ước", "bội" để được các kết luận đúng.

a/m là
của 30.
b/30là
của m.

c/x là
của t.
d/x là
của7t.

e/t là
của x.
g/7 là
của x.

Sau khi thực hiện xong hoạt động trên, GV có thể tổ chức trò chơi: "Thi nhóm nào nhanh hơn " bằng cách chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 HS để giải bài: “Tìm các bội của 9 lớn hơn 20 và nhỏ hơn 200".

Sau khoảng 2 phút, gọi đại diện ba nhóm có kết quả nhanh nhất lên ghi kết quả lên bảng. Nhóm nào ghi được nhiều kết quả đứng nhất, nhóm đó sẽ thắng.

ví dụ minh hoạ qua môn Giáo dục Công dân

Khi dạy bài 14: “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên' (Giáo dục Công dân lớp 7), sau khi cho HS quan sát các bức ảnh hoặc bằng hình về cảnh lũ lụt, hạn hán, cháy rừug, ô nhiễm không khí,... GV có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau;

- Em nghĩ gì khi xem các cảnh trên?

+ Lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm không khí,... đã ảnh hưởng đến cuộc sống của con người như thế nào?

+ Nguyên nhân nào đã dẫn đến những thảm hoạ đó?

+ Chứng ta cần làm gì để hạn chế, ngăn ngằa các thảm hoạ đó?

ví dụ mmh hoạ qua môn Hoá học

ví dụ 1. Nhóm HS nghiên cứu tính chất chung của axit (axit tác dung với bazơ) thông qua thí nghiệm nghiên cứu dung dịch H3S04 tác dụng với Cu(OH)a và NaOH.

Hoạt động của HS có thể là:

	Các thành viên
	Nhiệm vụ

	Nhóm trưởng
	Phân công, điều khiển

	Thư kí
	Ghi chép kết quả báo cáo của các thành viên

	Các thành viên
	Quan sát trạng thái, màu sắc của dung dịch H2SO4, Cu(OH)3, NaOH rắn

	Thành viên 1
	TN1: Nhỏ từ từ dung dịch H3S04vào ống nghiệm đựng Cu(OH)a

	Thành viên 2
	TN2: Nhỏ từ từ dung dịch H3S04 vào ống nghiệm đựng NaOH

	Các thành viên
	Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra ở TN1 và TN2. Giải thích và rút ra kết luận

	Nhóm trưởng
	Chỉ đạo thảo luận. Rút ra kết luận chung. Báo cáo kết quả của nhóm


Ví dụ 2. Tổ chức hoạt động nhóm trong bài thực hành “Tính chất của axit axetic và rượu etylic", thí nghiệm 2.

Hoạt động của GV và nhóm HS:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của nhóm HS

	Yêu cầu HS báo cáo nội dung đã chuẩn bị trước ở nhà.
GV hoàn thiện và chốt lại trên bảng phụ (bản trong hoặc màn hình).
HS quan sát trạng thái của các dung dịch H2SO4, C3H6OH và CH3COOH.
GV đi tới các nhóm quan sát và hỗ trợ nếu cần.
	Đại diện nhóm HS báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
· Nêu mục đích của thí nghiệm: Thực hành về tính chất của C3H6OH và CH3COOH.
· Dụng cụ, hóa chất cần thiết. Cách lắp dụng cụ.
Cách tiến hành và một số kỉ thuật cần chú ý. Ví dụ cách lắp nút cao su có ổng dẫn xuyên qua, cách đun hon hợp phản ứng, cách thu sản phẩm và làm rõ sản phẩm, thời gian tiến hành thí nghiệm...
HS lắng nghe, góp ý bổ sung.
1-2 HS đọc lại nội dung trước khi tiến hành thí nghiệm.
Nhóm HS tiến hành thí nghiệm.
Nhóm trưởng phân công cho các nhóm viên các nhiệm vụ:
· Quan sát trạng thái, màu sắc của các dung dịch HaSO*, CaHgOH và CHgCOOH.
· Lấy dụng cụ như hình vẽ.
· Lấy hóa chất theo định lượng đã ghi.
· Châm đèn cồn.
· Đốt nóng ống nghiệm.
Quan sát hiện tượng phản ứng: chú ý phần chất lỏng thu được ở ống nghiệm đặt trong cốc nước lạnh.
· Kết thức quá trình đun, lấy ống nghiệm đụng sản phẩm và thêm vào 2ml nước muối bão hoà rồi lắc nhe.
Quan sát lớp chất lỏng ở phía trên.
HS ghi lại hiện tượng, giải thích và viết PTHH (do cả nhóm thảo luận)


ví dụ minh hoạ  qua môn Lịch sử
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Vì sao quân Nguyên mặc dù đã thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ hai lại quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba?
	· Nghiên cứu SGK.
· Thảo luận nhóm.
Trả lời:
Chưa từ bỏ ý đồ bành trướng xuống phương Nam.
- Quân Nguyên muốn trả thù, rửa nhục...


ví dụ minh họa qua môn Ngữ văn

Trong vàn bản Vượt thác ở lớp 6 có ba đoạn tương đối độc lập, GV có thể giao nhiệm vụ cho từng nhóm đọc hiểu và trình bày những đánh giá, nhận xét của mình về đổi tượng miêu tả, điểm nhìn trần thuật và nghệ thuật mìêu tả trong từng đoạn. Sau đó các nhóm có thể nhận xét, đánh giá độ chính xác trong cách hiểu, cách diến đạt của nhau. Cuối cùng, GV tập hợp tổng kết lại các ý kiến và đánh giá độ chính xác của các câu trả lời.

Trong giờ học về một văn bản nhật dụng, có thể nêu vấn đề cho HS thảo luận ý nghĩa của vấn đề thời sự mà văn bản đưa ra và cách ứng xử cần thiết của cá nhân trước vấn đề đó.

Hoạt động 2. Tóm tắt những nội dung chính của phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ.

GV có thể tóm tắt PPDH này bằng một bản đồ tư duy theo gợi ý sau:

[image: image5.jpg]



Hoạt động 3. Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ

GV đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về PPDH hợp tác nhóm nhỏ trong môn học mà mình đang giảng dạy.

Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ và các ví dụ đề xuất ở Hoạt động 3 
Gợi ý:
· Vận dụng PPDH này trong chuyên môn của mình vào các tình huống dạy học nào: dạy bài mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm,..

· Những khó khăn khi vận dụng PPDH này.

· Ví dụ để xuất đặc trưng cho PPDH này chưa hay có thể sử dụng với PPDH nào khác,...

Hoạt động 5. Đánh giá và tự đánh giá

· GV tự rút ra những ưu, nhược điểm chính và cách sử Dụng PPDH hợp tác nhóm nhỏ trong môn học của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
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Tham khảo bản đồ tư duy tóm tắt PPDH này để đối chiếu với kết quả Hoạt động2 Trên.

Nội dung 5

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN

 Hoạt động 1. Đọc, tìm hiểu vẽ phương pháp dạy học trực quan

NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc kĩ thông tin cơ bản của Hoạt động 1 để làm rõ:

1. Bản chất của phương pháp dạy học trực quan và quy trình thực hiện nó.

2. Chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và điểm cần lưu ý về phuơng pháp dạy học trực quan.
3.  Lấy ví dụ minh hoạ.

THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Bản chất cùa phương pháp dạy học trực quan

Dạy học trực quan (hay còn gọi là trình bày trực quan) là phuơng pháp sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, củng cố, hệ thống hoá và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ sảo.

PPDH trực quan được thể hiện dưới hai hinh thức là minh hoạ và trinh bày:

· Minh hoạ thường trưng bày những đồ dùng trực quan có tính chất minh hoạ như bản mẫu, bản đồ, bức tranh, tranh chân dung, hình vẽ trên bảng...

· Trình bày thường gắn liền với việc trình bày thí nghiệm, những thiết bị kĩ thuật, chiếu phim đèn chiếu, phim điện ảnh, băng video. Trình bày thí nghiệm là trình bày mô hình đại diện cho hiện thực khách quan được lựa chọn cẩn thận về mặt sư phạm. Nó là cơ sở, là điểm xuất phát cho quá trình nhận thức - học lập của HS, là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn. Thông qua sự trình bày của GV mà HS không chỉ lĩnh hội dễ dàng tri thức mà còn giúp họ học tập được những thao tác mẫu của GV, từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo...

2. Quy trình thực hiện phương pháp dạy học trực quan

· GV treo những đồ dùng trực quan có tính chất minh hoạ hoặc giới thiệu về các vật dụng thí nghiệm, các thiết bị kĩ thuật.. Nêu yêu cầu định hướng cho sự quan sát của HS.

· GV trình bàycác nội dung trong lược đồ, sơ đồ, bản đồ,... tiến hành làm thí nghiệm, trình chiếu các thiết bị kĩ thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh...
· GV yêu cầu một hoặc một số HS trình bày lại, giải thích nội dung sơ đồ, biểu đồ, trình bày những gì thu nhận được qua thí nghiệm hoặc qua những phương tiện kĩ thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh.

· Từ những chi tiết, thông tin HS thu được từ phương tiện trực quan, GV nêu câu hỏi yêu cầu HS rút ra kết luận khái quát về vấn đề mà phương tiện trực quan cần chuyển tải.

3. Ưu điếm cùa phương pháp dạy họctrực quan

Nguyên tắc trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học nhằm tạo cho HS những biểu tượng và hình thành các khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát hiện vật dang học hay đồ dùng trực quan minh hoạ sự vật. Đồ dùng trực quan là cho dựa để hiểu sâu sắc bản chất kiến thức, là phuơng tiện có hiệu lực để hình thành các khái niệm, giúp HS nắm vững các quy luật của sự phát triển xã hội. ví dụ, khi nghiên cứu bức tranh: “Hình vẽ trên vách hang", HS không chỉ có biểu tượng về săn bắn là công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc, mà còn hiểu: nhờ chế tạo cung tên, con người đã chuyển hẳn từ hình thức săn bắt sang săn bắn, có hiệu quả kinh tế cao hơn. Điều đó giúp HS biết sự thay đổi trong đời sống vật chất của con người thời nguyên thuỷ luôn gắn chặt với tiến bộ trong kĩ thuật chế tác công cụ của họ.

Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp HS nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử. Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong tri nhớ là hình ảnh chứng ta thu nhận được bằng trực quan, vì vậy, cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hình thành khái niệm lịch sử, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng quan sát, trí tường tượng, tư duy và ngôn ngữ của HS.

4. Nhược điếm cùa phương pháp dạy học trực quan

Phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian, GV cần tính toán kĩ để phù hợp với thời lượng đã quy định.

Nếu sử dụng đồ dùng trực quan không khéo sẽ làm phân tán chú ý của HS, làm HS không lĩnh hội được những nội dung chính của bài học.

Khi sử dụng đồ dùng trực quan, đặc biệt là khi quan sát tranh ảnh, các phim điện ảnh, phim video, nếu GV không định hướng cho HS quan sát sẽ dễ dẫn đến tình trạng HS sa đà vào những chi tiết nhỏ lẻ , không quan trọng.

5. Một 50 lưu V khi sừ dụng đo dùng trực quan dạy học

Khi sú dung đồ dùng trực quan trong dạy học, cần chủ ý các nguyên tắc sau;

· Phải căn cứ vào nội dung, yêu cầu giáo dục của bài học để lựa chọn đồ dùng trực quan tương ứng thích hợp. Vì vậy, cần xây dựng một hệ thống đồ dùng trực quan phong phú, phù hợp với từng loại bài học.

· Có phương pháp thích hợp đối với việc sử dụng mỗi loại đồ dùng trực quan.

· Phải đảm bảo được sự quan sát đầy đủ đồ dùng trực quan của HS.

· Phát huy tính tích cực của HS khi sử dụng đồ dùng trực quan.

· Đảm bảo kết hợp lời nói với việc trình bày các đồ dùng trực quan, đồng thời rèn luyện khả năng thực hành của HS khi xây dụng và sử dụng đồ dùng trực quan (đáp sa bàn, vẽ bản đồ, tường thuật trên bản đồ, miêu tả hiện vật...).

· Tuỳ theo yêu cầu của bài học và loại hình đồ dùng trực quan mà có các cách sử dụng khác nhau. Loại đồ dùng trực quan treo tường được sử dụng nhiều nhất trong dạy học hiện nay là vật mẫu, bản đồ, sơ đồ, đồ thị, bảng niên biểu... Trước khi sử dụng chứng cần chuẩn bị thật kĩ (nắm chắc nội dung, ý nghĩa của từng loại phục vụ cho nội dung nào của giữ học...). Trong khi giảng, cần xác định đúng thời điểm để đưa đồ dùng trực quan.

· Loại đồ dùng trực quan cỡ nhỏ được sử dụng riêng cho từng HS trong giờ học, trong việc tự học ở nhà, GV phải hướng dẫn HS sử dụng tổt loại đồ dùng trực quan này: quan sát kĩ, tìm hiểu sâu sắc nội dung, hoàn thành các bài tập, tập vẽ bản đồ, chú không phải “can" theo sách.

Trong dạy học một số môn như Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Âm nhac, Công nghệ, Mĩ thuât... ờ truờng phổ thông, việc kết hợp chặt chế giữa lời nói sinh động với sử dụng đồ dùng trực quan là một trong những điều quan trọng nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển.

Sử dụng các đồ dùng trực quan cần theo một quy trình hợp lí để có thể khai thác tối đa kiến thức từ các đồ dùng trực quan, cần chuẩn bị câu hỏi /hệ thổng câu hỏi dẫn dắt HS quan sát và tự khai thác kiến thức.

6. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ minh hoạ qua môn Lịch sử

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV treo lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 1200. Hỏi HS: Dựa trên cơ sở nào mà Trần Hưng Đạo sác định kế hoạch phản công?
· GV trình bày bằng bản đồ diến biến trận Bạch Đằng:
Giặc sẽ rút theo hai đường thuỷ, bộ: quản bộ: đường Lạng Sơn; quân thuỷ: đường sông Bạch Đằng.
Vậy Trần Hưng Đạo có kế hoạch gì trong lần phản công này?
	· Chiến thắng đoàn thuyền lương;
· Giặc lâm vào tình thế lúng túng;
· Trận Vân Đồn thắng lợi.
· HS xem đoạn băng về con sông Bạch Đằng.
· Trần Hưng Đạo đã chọn và chuẩn bị trận địa ở sông Bạch Đằng vì:
+ Thắng quân Nam Hán do Ngô Quyền chỉ huy năm 930.
+ Địa thế hiểm trở.
+ Mức nước lên xuổng rõ rệt...


Ví dụ minh học qua môn Sinh học: 

Quan sát một số thân biến dạng
· Mục tiêu: Quan sát được hình dạng và bước đầu phân nhóm các loại thân biến dạng, thấy được chức năng đối với cây.

· Tiến hành:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	a. Quan sát các loại củ, tìm đặc điểm chứng tỏ chúng là thân 

- GV yêu cầu HS cho biết thân cây có đặc điểm gì (có chồi ngon, dưới nách và lá) rồi yêu cầu HS quan sát các loại củ xem chứng có đặc điểm gì chúng tố là thân.
· GV lưu ý tìm củ su hào có chồi nách và gừng đã có chồi để HS quan sát thêm.
· GV cho HS phân chia các loại củ thành nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất và hình dáng củ, chức năng.
· GV yêu cầu HS tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các loại củ này.
· GV lưu ý HS bóc vỏ của củ dong ( tìm dọc củ có những mắt đó là chồi nách, còn các vỏ (hình vẩy) ( lá.
· GV cho HS trình bày và tự bổ sung cho nhau.
· GV nhận xét và tổng kết: Một số loại thân biến dạng làm chức năng khác là dự trữ chất khi ra hoa, kết quả.
b. Quan sát cây xương rồng
· GV cho HS quan sát thân cây xương rồng, thảo luận theo câu hỏi:
+ Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác dụng gì?
+ Sống trong điều kiện nào lá biến thành gai?
+ Cây xương rồng thường sống ờ đâu?
+ Kê tên một số cây mọng nước
GV cho HS nghiên cứu SGK nồi rút ra kết luận.
	· HS đặt mẫu lên bàn quan sát tìm xem có chồi, lá không.
HS quan sát + tranh ảnh và gợi ý của GV để chia củ thành nhiều nhóm.
· HS phát hiện các đặc điểm:
+ Đặc điểm giống nhau; có chồi, lá ( là thân.
Đều phình to ( chứa chất dự trữ.
+ Đặc điểm khác nhau: dạng rê
Củ gừng, dong (có hình rễ) ( dưới mặt đất ( thân củ.
· Đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm và nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· HS đọc tr.5S SGK. Trao đổi nhóm theo 4 câu hối SGK.
· Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung.
· HS quan sát thân, gai, chồi ngọn của cây xương rồng. Dùng que nhọn chọc vào thân ( quan sát hiện tương ( thảo luận nhóm.
· Đại diện nhỏm trình bày kết quả ( nhóm khác bổ sung.
· HS đọ c tr.50 SGK để sửa chữa kết quả.
Kết luận: Thân biến dạng để chứa chất dự trữ hay dự trữ nước cho cây.


Hoạt động 2. Tóm tắt những nội dung chính của phương pháp dạy học trực quan

GV có thể tóm tắt PPDH này bằng một bản đồ tư duy theo gợi ý sau:
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Hoạt động 3. Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) vẽ phương pháp dạy học trực quan

GV đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về PPDH trực quan trong môn học mà mình đang giảng dạy.

Hoạt động 4. Thảo luận nhóm vẽ phương pháp dạy học trực quan và các ví dụ đề xuất ở Hoạt động 3

Gọi ý:

· Vận dụng PPDH này trong chuyên môn của mình vào các tình huống dạy học nào: dạy bài mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm,..

· Những khỏ khăn khi vận dụng PPDH này.

· Ví dụ đề xuất đặc trưng cho PPDH này chua hay có thể sử dung với PPDH nào khác,...
Hoạt động 5. Đánh giá và tự đánh giá

· GV tự rút ra những ưu, nhược điểm chính và cách sử dụng PPDH trực quan trong môn học của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

· Tham khảo bản đồ tư duy tóm tắt PPDH này để đổi chiếu với kết quả hoạt động 5.2 trên.

Nội dung 6

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LUYỆN TẬP VÀ THỰC HÀNH

Hoạt động 1. Tìm hiểu vẽ phương pháp dạy học luyện tập và thực hành

NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc những thông tin phân hồi của Hoạt động 1 để làm rõ:

1. Bản chất của phương pháp dạy học luyện tập và thực hành; quy trình thực hiện nỏ.

2. Chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những điểm cần lưu ý về phưomg pháp luyện tập và thực hành.

3. Lấy ví dụ mình hoạ.
THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Bản chất

Luyện tập và thực hành nhằm củng cố, bổ sung, làm vững chắc thêm các kiến thức lí thuyết. Trong luyện tập, người ta nhấn mạnh tới việc lặp lại với mục đích học thuộc những “đoạn thông tin": đoạn vàn, thơ, bài hát, kí hiệu, quy tắc, định lí, công thức,... đã học và làm cho việc sử dụng kĩ năng được thực hiện một cách tự động, thành thực. Trong thực hành, người ta không chỉ nhấn mạnh vào việc học thuộc mà còn nhằm áp dụng hay sử dụng một cách thông minh các tri thức để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, vì thế, trong dạy họp bên cạnh việc cho HS luyện lập một số chi tiết cụ thể, GV cũng cần lưu ý cho HS thực hành phát triển các kĩ năng.

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Xác định tài liệu cho luyện tập và thực hành

Bước này bao gồm việc tập trung chú ý của HS về một kĩ năng cụ thể hoặc những sự kiện cần luyện tập hoặc thực hành.

Bước 2: Giới thiệu mô hình luyện tập hoặc thực hành

Khuôn mẫu để HS bắt chước hoặc làm theo được GV giới thiệu, có thể thông qua ví dụ cụ thể.

Bước 3: Thực hành hoặc luyện tập sơ bộ

HS tìm hiểu về tài liệu để luyện tập hoặc thực hành. HS có thể tự thứ kĩ năng của mình và có thể đặt câu hỏi về những kĩ năng đó. Việc nhắc lại sơ bộ có thể được tiến hành trong hoạt động của cả lớp với sự hướng dẫn của GV. Nếu luyện tập hay thực hành một kĩ năng tự động thì mỗi bước cần có lời chỉ dẫn cụ thể. Bài tập loại này cần được tiếp tực cho tới khi HS biết chính xác họ phải làm gì và nhận rõ mức độ hoàn thành mà các em cần dạt được.

Bưóc 4: Thực hành đa dạng

GV đưa ra các bài tập đòi hỏi HS phải sử dụng nhiều kiến thức, định lí, công thức... Các bài tập càng đa dạng thì HS càng có cơ hội rèn luyện kĩ năng, vận dụng các kiến thức khác nhau để giải quyết nhiệm vụ đặt ra.

Bước- 5: Bài tập cá nhân

HS có thể luyện tập, thực hành những bài tập có trong SGK hoặc sách bài tập hoặc các bài tập tham khảo khác nhằm phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và rèn luyện tư duy.

3. Ưu điếm

· Đây là phương pháp có hiệu quả để mở rộng sự liên tưởng và phát triển các kĩ năng.

· Luyện tập và thực hành có hiệu quả trong việc củng cố trí nhớ, tinh lọc và trau chuốt các kĩ năng đã học, tạo cơ sở cho việc xây dụng kĩ năng nhận thức ở mức cao hơn.

· Đây là phuơng pháp dễ thực hiện và được thực hiện trong hầu hết các giờ học như môn Toán, Thể dục, Âm nhạc,...

4. Hạn chế

· Luyện tập và thực hành có xu hướng làm cho HS nhàm chán nếu GV không nêu mục đích một cách rõ ràng và có sự khuyến khích cao dễ tạo tâm lí phụ thuộc vào mẫu, hạn chế sự sáng tạo.

· Do bản chất của việc nhắc đi nhắc lại nên HS khó có thể đạt được sự lanh lợi và tập trung, dễ tạo nên sự học vẹt, đặc biệt là khi chưa xây dựng được sự hiểu biết ban đầu đầy đủ.

5. Một số lưu ý
Luyện tập và thực hành cần phải được tiến hành thường xuyên trong (một số) áp lực. Các bài tập luyện tập được nhắc đi nhắc lại ngày càng khắt khe hơn, nhanh hơn và áp lực lên HS cũng mạnh hơn; áp lực trong luyện tập sẽ căng thẳng hơn trong bài tập thực hành. Tuy nhiên, áp lực không nên quá cao mà chỉ vừa đủ để khuyến khích HS làm bài chịu khó hơn. Thòi gian cho luyện tập, thực hành cũng không nên kéo dài quá dễ gây nên sự nhạt nhẽo và nhàm chán, cần thiết kế các bài tập có sự phân hoá để khuyến khích mọi đối tượng HS đều tham gia thực hành luyện tập phù hợp với năng lực của mình. Cũng có thể tổ chức các hoạt động luyện tập, thực hành thông qua nhiều hoạt động khác nhau, kể cả việc tổ chức thành các trò chơi học tập nhằm làm cho HS hào hứng hơn, đồng thời qua các hoạt động đó, các kĩ năng của HS cũng được rèn luyện.

6. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ minh họa qua môn Toán

Khi học bài “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai" (Đại số 9), HS cần được luyện tập để:

+ Xác định đứng các hệ số a, b, c của phương trình;

+ Thành thạo việc tính biệt thức A;

+ Nhớ và vận dụng thành thạo công thức nghiệm để xác định nghiệm của phương trình bậc hai.

Sau đó HS thực hành để giải các phương trình bậc hai với các ẩn khác nhau, giải các phương trình mà sau quá trình biến đổi mới đưa được về phương trình bậc hai...

Ví dụ minh họa qua môn Âm nhạc.

Dạy một bài hát:

+ GV dạy từng câu ngắn (làm mẫu qua tiếng đàn hay giọng hát).

+ HS hát theo (thực hành).

+ Sau khi dạy xong cả bài hát, GV cho HS tập gõ đệm, hát kết hợp vận động, hát kết hợp trò chơi hay tập biểu diễn... Đó chính là những khâu luyện tập cuối cùng để củng cố bài học giúp HS hình thành kĩ năng hát (bao gồm cách hát, học thuộc bài hát và hát đúng...). 
Ví dụ minh họa qua môn Ngữ văni
Khi dạy học bài So sánh (Ngữ văn 6 tập 2, Bài 19 và 20), GV chọn một câu nào đó có hiện tương so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém làm mẫu. Sau khi phân tích, HS đã hiểu và nắm vững mẫu, HS tự mình lạo ra các câu khác nhau theo mẫu so sánh theo yêu cầu của GV cho đến khi hình thành được kĩ năng.

Ví dụ minh họa qua môn Tiếng anh

HS ở đầu cấp THCS có thể được nghe các mẫu đối thoại chứa cấu trúc câu thông thường như hỏi và trả lời về thời tiết, ví dụ: What’s the weather like? It’s cold (hot/sunny/rainy...). HS cần phải được GV làm rõ ý nghĩa (bằng giải thích, cho ví dụ hoặc thậm chí phải dịch sang Tiếng Việt nếu cấu trúc câu không có trong tiếng mẹ đẻ, ví dụ: đại từ “it" dùng để chỉ thời tiết) và hiểu được cách sử dụng cấu trúc câu, cách phát âm, ngữ điệu câu hỏi (xuống giọng). HS có thể vận dụng hỏi-trả lời về thời tiết trong các tình huống gợi ý (ví dụ: các tranh về trời nóng/lạnh/ấm...) hoặc trong tình huống thật ở các địa danh khác nhau dựa vào bản tin dự báo thời tiết trên ti vi; ví dụ: What’s the weather like in Hanoi/Hue/Ho Chi Mmh City... ?It’s……

Hoạt động 2. Tóm tắt những nội dung chính của phương pháp dạy học luyện tập và thực hành

GV có thể tóm tắt PPDH này bằng một bản đồ tư duy theo gợi ý sau:
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Hoạt động 3. Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp dạy học luyện tập và thực hành

GV đề xuất một ví dụ (một bầi dạy) về PPDH luyện tập và thực hành trong môn học mà mình đang giảng dạy.
Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học luyện tập và thực hành và các ví dụ đề xuất ở Hoạt động 3 Gợi ý:
· Vận dụng PPDH này trong chuyên môn của mình vào các tình huống dạy học nào: dạy bài mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm,..

· Những khó khăn khi vận dụng PPDH này.

· Ví dụ để xuất đặc trưng cho PPDH này chưa hay có thể sử dụng với PPDH nào khác,...

Hoạt động 5. Đánh giá và tự đánh giá

· GV tự rút ra những ưu nhược điểm chính và cách sử dụng PPDH luyện tập và thực hành trong môn học của minh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Tham khảo bản đồ tư duy tóm tắt PPDH này để đối chiếu với kết quả Hoạt động 2 trên.

Nội dung 7
TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY 

Hoạt động 1. Tìm hiểu về phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy

NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc những thông tin cơ banrcuar Hoạt động 1 để làm rõ:
1. Bản chất của PPDH bằng BĐTD và quy trình thực hiện nó.

2. Chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những điểm cần lưu ý về PPDH bằng BĐTD.

3. Lấy ví dụ minh họa.
THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Bản chất
Bản đồ tư duy(Mindmap), còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy: là PPDH chú trong đến cơ chế ghi nhớ, dạy cách học, cách tự học nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức,…bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Bản đồ tư duy giúp thể hiện ra bên ngoài cách thực mà não bộ chúng ta hoạt động.

Học sinh tự ghi chép kiến thức trên bản đồ tư duy bằng từ khóa và ý chính, cụm từ viết tắc và các đường liên kết, ghi chú,…bằng các màu sắc, hình ảnh và chữ viết. Khi tự ghi theo kiểu cách của chính minh, HS sẽ chủ động hơn, tích cực học tập và ghi nhớ bền vững hơn, dễ mở rộng, đào sâu ý tưởng. Mỗi người ghi theo một cách khác nhau, ghi theo cách hiểu của mình, không rập khuôn, máy móc. Điểm mạnh của BĐTD là kích thích hứng thú và tạo cảm hứng sáng tạo.
PPDH bằng bản đồ tư duy là phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu một vấn đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập thông qua việc lập bản đồ tư duy (các bản đồ tư duy chú yếu do HS thiết lập trong quá trình học tập, hạn chế việc sử Dụng các bản đồ tư duy có sẵn).

Sử dụng PPDH bằng bản đồ tư duy trong dạy kiến thức mới, ôn tập, củng cố, hệ thống hoá và kiểm tra tri thức.

Trong PPDH này HS tự mình thiết lập bản đồ tư duy về kiến thức nghĩa là tự mình vẽ, viết, thể hiện ra bên ngoài những suy nghĩ, hiểu biết của mình về kiến thức bài học bằng bản đồ tư duy, thông qua đó để chiếm lĩnh kiến thức. GV là người cố vấn, trọng tài, tổ chức cho HS các hoạt động học tập.

2. Quy trình thực hiện

Bước 1 : Lập bản đồ tư duy

HS lập bản đồ tư duy theo nhóm hoặc cá nhân với các gợi ý liên quan đến chủ đề kiến thức của bài học.

I) Chọn từ trung tâm (hay còn gọi là từ khoá, keyword) là tên của một bài hay một chú để hay một nội dung kiến thức cần khai thác (cụm từ “tính trung thực", “từ đơn", “từ ghép", “dấu hiệu chia hết", “hình chữ nhật",...) hoặc là một hình ảnh, hình vẽ mà ta cần phát triển (hình vuông, hình thoi,..

Ví dụ: Thiết lập bản đồ tư duy bài “Hình chữ nhât" - Toán 8.
Bắt đầu bằng cụm từ trung tâm “Hình chữ nhật"

HÌNH CHỮ NHẬT
hoặc là một hình vẽ hình chữ nhật

[image: image8.jpg]



II) Vẽ nhánh cấp 1

Các nhánh cấp 1 chính là các nội dung chính của bài học hay chú để đó (hay tên các mục của sách giáo khoa), chẳng hạn như với bài “Hình chữ nhât" có 3 mục đó là: định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết tuy nhiên nên thiết lập bản đồ tư duy có 4 nhánh cấp 1, thêm nhánh “các hình trong thực tế có dạng hình chữ nhật".
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Các nhánh cấp 1 không phải hoàn toàn dựa vào các đề mục của SGK, chẳng hạn bài “Giản dị" (Giáo Dục Công dân 6), mặc dầu SGK không có các mục rõ ràng nhưng ta có thể chọn lọc nội dung chính để có thể về 4 nhánh cấp 1, đó là: 1) Kể tên gương những người sống giản dị mà em biết; 2) Biểu hiện sống giản dị; 3) Biểu hiện trái giản dị; 4) Kế hoạch rèn luyện.
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III) Về nhánh cấp 2,3r...

Các nhánh con cấp 2,3,... chính là các nhánh con của nhánh con trước đó (hay nói rõ hơn nhánh con cấp 2,3,... là các ý triển khai của nhánh trước đó).

Chẳng hạn, nhánh cấp 1 “dấu hiệu nhận biết" (bài Hình chữ nhât) có 4 nhánh con cấp 2, mọi nhánh là một dấu hiệu.

Bước 2: Báo cáo, thuyết minh bản đồ tư duy (vừa thiết lập ở bước 1)

Các cụm từ, công thức, hình vẽ,... Trên bản đồ tư duy thường ngắn gọn, các khái niệm, định lí,... thường viết ý chính chưa thành câu, vì vậy cần cho HS thuyết minh một cách đầy đủ. Một vài HS hoặc đại diện của các nhóm HS lên báo cáo, thuyết minh về bản đồ tư duy mà nhóm mình đã thiết lập. Hoạt động này vừa giúp biết rõ việc hiểu kiến thức của các em vừa là một cách rèn cho các em khả năng thuyết trình trước đông người, giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn; đây cũng là một trong những điểm cần rèn luyện của HS nước ta hiện nay.

Bước 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện bản đồ tư duy

Tổ chức cho HS thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện bản đồ tư duy về kiến thức của bài học. GV sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp HS hoàn chỉnh bản đồ tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm của bài học.

Chẳng hạn, bài hình chữ nhât (Toán 8), có thể vẽ nhánh cấp 2 và hoàn thiện bản đồ tư duy như sau:
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3. Ưu điểm

PPDH bằng bản đồ tư duy có ưu điểm sau:

· Kích thích húng thú học tập của HS.

· Kích thích sáng tạo của HS.

· Giúp mờ rộng ý tưởng, đào sâu kiến thức.

· Giúp hệ thống hoá kiến thức.

· Giúp ôn tập kiến thức.

· Giúp ghi nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu kiến thức.

· Dễ phát triển ý tưởng.

· Trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ do nó được thể hiện bởi màu sắc, Liên kết, Liên hệ giữa các ý của một vấn đề.

· Dễ dạy, dễ học, dễ nhớ.

· Dễ thực hiện với bắt kì điều kiện nào của các nhà trường hiện nay: có thể dùng giấy, bút, phấn, bảng,... hoặc dùng phần mềm vẽ bản đồ tư duy (ứng dụng CNTT). Việc sử dụng phần mềm để vẽ bản đồ tư duy còn có thể liên kết với các file hình ảnh, âm thanh, video,... rất tiện lợi cho GV trong giảng dạy, tăng cường năng lực sáng tạo cho HS.

4. Hạn chế

· Đ ôi khi mất nhiều thời gian do HS tô, vẽ quá nhiều.

· Do mỗi người thể hiện bản đồ tư duy theo cách hiểu và sở thích của riêng mình nên khi nhìn vào bản đồ tư duy của một người khác lập ra thì cảm giác hơi rối mắt và đôi lúc khó hiểu.

5. Một số lưu ý
Những điều Gần tránh khi thiết lập bản đồ tư duy:

+) Ghi lại nguyên cả đoạn vân dài dòng.

+) Ghi chép quá nhiều ý không cần thiết.

+) Dành quá nhiều thời gian để tô, vẽ.

Khi thiết kế bản đồ tư duy cần chọn lọc những ý cơ bản, kiến thức cần thiết, ví dụ minh hoạ để có nhiều thông tin cho bài học. Thiết kế bản đồ tư duy của một bài học phải thể hiện được kiến thức trọng tâm, cơ bản cần chổt lài của bài học đó. chỉ nên về những hình ảnh có liên quan đến chú để kiến thức, tránh về hoặc đưa vào những hình ảnh không liên quan đến bài học làm mất nhiều thời gian vẽ viết và khi sử dụng lại phân tán sự tập trung. Tránh khuynh hướng về quá cầu kì những hình ảnh không cần thiết hoặc quá sơ sài không có thông tin (chỉ ghi các đề mục của bài học).

GV cần khuyến khích, tạo cơ hội cho HS tự viết, về lập bản đồ tư duy và thảo luận nhóm để các em tập dượt phân tích, tổng hợp, so sánh,... rút ra kiến thức; hạn chế việc HS chỉ được xem bản đồ tư duy có tính chất minh hoạ kiến thức. Cần tránh tư tưởng ngại cho HS thực hành, thảo luận vì sợ mất thời gian, sợ lớp học ồn,...

Vì bản đồ tư duy là sơ đồ mở và mỗi người tự thiết lập theo cách hiểu của mình nên không yêu cầu tất cả HS phải vẽ, viết giống nhau. Các nhánh của bản đồ tư duy có thể là đường thẳng hoặc đường cong; tuy nhiên theo nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy đường cong giúp kích thích não và mắt cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn vào các đường thẳng.

6. Ví dụ

Ví dụ 1. Bài Hình chữ nhật- Toán 8, tập 1.

Đặc điểm của bài này là HS đã có hình dung vẽ hình chữ nhật biết một số tính chất về cạnh, góc của hình chữ nhât từ các lớp tiểu học; mặt khác hình chữ nhật lại rất gần gũi với các em trong cuộc sống. Hơn nữa, cấu trúc bài hình chữ nhât cũng tương tự với các bài hình thang cân, hình bình hành mà các em vừa học trước đó; các bài này đều có các đề mục như định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết, vi vậy, khi học bài này nên sử dụng PPDH bằng bản đồ tư duy. Mở đầu bài học GV đưa tên chủ đề là cụm từ “Hình chữ nhât" hoặc hình vẽ một hình chữ nhât, rồi thực hiện 3 bước như trên, qua đó HS tự xây dụng kiến thức bài học. Việc làm này sẽ phát huy được tính tích cực của HS, nâng cao hiệu quả giờ học.

Sau khi HS đã thực hiện các hoạt động trên, GV có thể giới thiệu bản đồ tư duy như phần trên cho HS tham khảo.

ví dụ 2. Bài “Thân nhiệt- Sinh học 8"
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Đặc điểm của bài này là HS lớp 8 đã có kiến thức và những hiểu biết cơ bản về thân nhiệt của người, vì vậy có thể tổ chức cho HS các hoạt động trên để các em có thể tự xây dụng bài học và chiếm lĩnh kiến thức. Sau khi các em thực hiện các hoạt động 1, 2,3 thì GV có thể cho các em tham khảo một bản đồ tư duy đã thiết kế sẵn hoặc bản đồ tư duy do cả lớp đã xây dựng qua hoạt động 3.

Hoạt động 2. Tóm tắt những nội dung chính của phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy

GV có thể tóm tắt PPDH này bằng một bản đồ tư duy theo gợi ý sau:
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Hoạt động 3. Đề xuất một ví dụ (một bài dạy)

GV Để xuất một ví dụ (một bài dạy) vận Dụng PPDH bằng bản đồ tư duy trong môn học mà mình đang giảng dạy.

Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy và các ví dụ đề xuất ở Hoạt động 3 Gợi ý:
· Vận Dụng PPDH này trong chuyên môn của mình vào các tình huống dạy học nào: dạy bài mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm,..

· Những khó khăn khi vận Dụng PPDH này.

· Ví dụ Để xuất đặc trưng cho PPDH này chưa hay có thể sử dụng với PPDH nào khác,...

Hoạt động 5. Đánh giá và tự đánh giá

· GV tự rút ra những ưu, nhược điểm chính và cách sử Dụng PPDH bằng bản đồ tư duy trong môn học của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

· Tham kháo bản đồ tư duy tóm tắt PPDH này để đối chiếu với kết quả Hoạt động2 Trên.
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Nội dung 8


TÌM HIỂU VÊ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRÒ CHƠI

Hoạt động 1. Đọc, tìm hiểu về phương pháp dạy học trò chơi

NHIỆM VỤ

Bạn hãy đọc những thông tin cơ bản của Hoạt động 1 để làm rõ:

1. Bản chất của phương pháp dạy học trò chơi và quy trình thực hiện nó.

2. Chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học trò chơi.

3. Lấy ví dụ minh hoạ.

THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Bản chất

Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu một vấn đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi học tập nào đó.

Trò chơi học lập là hoạt động được diễn ra theo trình tự hoạt động của một trò chơi. Trò chơi học tập có những đặc điểm sau:

+ Nội dung trò chơi gắn với kiến thức, kĩ năng, thái độ của một môn học hoặc một bài học cụ thể.

+Thường được diễn ra trong thời gian, không gian nhất định của một giờ học.

+ Mọi HS đều thu nhận được những nội dung học tập chứa đựng trong trò chơi phù hợp với trình độ và lứa tuổi.

Khác với trò chơi rèn luyện sức khỏe và giải trí, trò chơi học tập nhằm hướng tới sự thông hiểu kiến thức gắn với các nội dung học tập cụ thể của môn học, bài học, lớp học.

2. Quy trình thực hiện

· GV (hoặc GV cùng HS) lựa chọn trò chơi

· Chuẩn bị các phương tiện, điều kiện cần thiết cho trò chơi

· Phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho HS

· Chơi thử (nếu cần thiết)

· HS tiến hành chơi

· Đánh giá sau trò chơi

· Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

3. Ưu điểm

- Tạo nhiều cơ hội để HS tham gia vào quá trình dạy học, trò chơi học tập giải quyết tổt vấn đề này bởi lẽ:

- Là phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ em;

- Tạo được sự thích thú, hấp dẫn, không khí vui vẻ;
- Khi chơi HS sẽ bộc lộ, thể hiện mình một cách tự nhiên;

- Giúp thay đổi hình thức hoạt động và trạng thái tình cảm với việc học;

- HS tiếp thu bài học một cách tích cực và tự giác;

- Tạo cơ hội giúp HS rèn luyện kĩ năng và củng cố kiến thức;

- Giúp HS phát triển lâm lí, thái độ đạo đức: có trách nhiệm cao với đồng đội, tôn trọng kỉ luật của nhóm, đội và luật chơi, giúp đỡ đồng đội...

· Bằng trò chơi, việc học tập được tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động; không khó khăn, nhàm chán. HS được lôi cuốn vào quá trình luyện tập một cách tự nhiên, hứng thứ và có tinh thần trách nhiệm, đồng thời giải toả được những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập.

· Qua trò chơi, HS có cơ hội để thể nghiệm những thái độ, hành vi. chính nhờ sự thể nghiệm này, sẽ hình thành được ở các em niềm tin vào những thái độ, hành vi tích cực, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong cuộc sống.

· Qua trò chơi, HS sẽ được rèn luyện khả năng quyết định lựa chọn cho mình cách ứng xử đúng đắn, phù hợp với tình huống.

· Qua trò chơi, HS được hình thành năng lực quan sát, được rèn luyện kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vĩ.

· Trò chơi còn giúp tăng cường khả năng giao tiếp giữa HS với HS, giữa GV với HS.

4. Hạn chế:
· Trong quá trình chơi, HS có thể ồn ào, làm ảnh hưởng đến các lớp khác.

· HS có thể ham vui, kéo dài thời gian chơi, làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của tiết học.

· Ý nghĩa giáo dục của trò chơi có thể bị hạn chế nếu lựa chọn trò chơi không phù hợp hoặc tổ chúc trò chơi không tốt.

5. Một số lưu ý

· Trò chơi học tập phải có mục đích rõ ràng. Nội dung trò chơi phải gắn với kiến thức môn học, bài học, lớp học, đổi tượng HS, phong tực tập quán tốt của địa phương. Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài học, với đặc điểm và trình độ HS, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS.

· Cần có Sự chuẩn bị tốt, mọi HS đêù hiểu trò chơi và tham gia dễ dàng. HS phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.

· Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi. Không lạm dụng quá nhiều kiến thức và thời lượng bài học.

· Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, tạo điều kiện cho HS tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi và đánh giá sau khi chơi.

· Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm chán cho HS.

· Sau khi chơi, GV cần cho HS thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

6. Ví dụ minh hoạ

ví dụ hoạ qua mồn Giáo dục Cồng dân:

Để củng cố cho HS sau khi học bài 13: “Quyền được bảo vệ, châm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam" (Giáo dục Công dân lớp 7), GV có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi Phóng viên. Cách chơi như sau: Một vài HS trong lớp thay phiên nhau đóng vai phóng viên của Đài truyền hình, Đài phát thanh hoặc các báo Thiếu niên Tiền phong, Tiền phong, Tuổi trẻ,... và phỏng vấn các bạn trong lớp theo các câu hỏi, chẳng hạn như:

· Bạn hãy nêu nội dung một số quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ emViệt Nam.

· Các quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam là do ai hoặc cơ quan nào soạn thảo? Ban hành?

· Việc soạn thảo và ban hành các quyền trẻ em có ý nghía gì?

· Ai có trách nhiệm phải thực hiện các quyền đó của trẻ em Việt Nam?

· Bạn có nhận xét gì về việc thực hiện các quyền của trẻ em ở địa phương?

· Bạn có đề nghị gì với chính phủ, với chính quyền địa phương, với nhà trường để trẻ em được thực hiện tốt hơn các quyền của mình?...

Ví dụ minh qua môn Giáo dục công dân:

Trò chơi giải bài tập ô chữ, từ ô chữ ngang suy ra ô chữ dọc:

Toán 7, sau khi học xong chương định lí Pytago, cho HS giải bài tập ô chữ, HS có thể chọn bất cứ hàng nào (không cần theo thứ tự) để nhận câu hỏi. Chẳng hạn chọn số 3 được câu hỏi “Tam giác có hai góc bằng nhau là... ", HS sẽ gõ “tam giác cân" vào dấu...
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Đáp án toàn bài ô chữ là:

□ Bài tập ô chữ

Click vào các câu hỏi dưới đây đi trả lời

1. Trong tam giác vuông hai góc nhọn...
2. Trong tam giác vuông cạnh lớn nhất là….

3. Tam giác có hai góc hằng nhau là...

4. Tam giáo có ha góc bằng nhau là ... >/

5. Tam giác vuông có hai góc bằng nhau là ...

6. Tam giác OAB cân ... nên OA= BO
7. Định lí nào được nhắc đến sau đây?
	
	
	
	1
	p
	h
	ụ
	
	n
	h
	a
	u
	
	

	
	2
	h
	u
	y
	ề
	n
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	t
	a
	m
	
	g
	i
	á
	c
	
	c
	â
	n

	
	
	4
	t
	a
	m
	
	g
	i
	á
	c
	
	đ
	ề
	u
	

	V
	u
	ô
	n
	g
	
	c
	â
	n
	
	
	
	
	

	t
	ạ
	i
	
	o
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc mừng bạn đã hoàn thành ô chữ.

ô chữ (lọc
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Các môn học như Tiếng Anh, Thể dục và một số hoạt động ngoài giờ lên lớp là những môn học có thể tổ chức nhiều trò chơi để giúp HS vừa học, vừa chơi.
Hoạt động 2. Tóm tắt những nội dung chính của phương pháp dạy học trò chơi
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Hoạt động 3. Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp dạy học trò chơi

GV đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về PPDH trò chơi trong môn học mà mình đang giảng dạy.

Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học trò chơi và các ví dụ đề xuất ở Hoạt động 3

Gợi ý:

· Vận dụng PPDH này trong chuyên môn của mình vào các tình huống dạy học nào: dạy bài mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm,..

· Những khó khăn khi vận dụng PPDH này.

· Ví dụ đề xuất đặc trưng cho PPDH này chưa hay có thể sử dụng với PPDH nào khác,...

Hoạt động 5. Đánh giá và tự đánh giá

· GV tự rút ra những ưu, nhược điểm chính và cách sử dụng PPDH trò chơi trong môn học của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

· Tham kháo bản đồ tư duy tóm tắt PPDH này để đối chiếu với kết quả Hoạt động 2 trên.




Nội dung 9
THỰC HÀNH

(Soạn bài, thiết kế bài giảng theo phuơng pháp tích cực)

Nội dung 10


TỔNG KẾT MODULE

Vẽ bản đồ tư duy thu hoạch về module này. Sau đây là một ví dụ, học viên có thể vẽ biểu đồ tư duy khác, có thể thêm nhánh, thêm nội dung,....
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